
STT Tên cơ sở

Số lượng dược 
liệu/ vị thuốc cổ 
truyền vi phạm 

chất lượng

Tên dược liệu/vị 
thuốc cổ truyền 

không đạt chất lượng
Chỉ tiêu không đạt Mức độ vi phạm Số lô, Ngày SX, HD, Số ĐK Ngày đăng tải

I

1 Tế tân  Chất chiết được Mức độ 2
Lô: Y306-03002-20200330; Ngày SX: 

30/3/2020; HD: 30/3/2022
12/01/2022

2 Râu mèo  Chất chiết được Mức độ 2
Lô: 010320, NSX: 07/3/2020, HD: 

07/3/2021
12/01/2022

3 Đỗ trọng Định lượng Mức độ 2
Lô: Đ25NL.020122; NSX: 02/01/2022, 
HD: 18/12/2024, số đăng ký: không có 

thông tin
19/5/2023

4 Bạch chỉ Định lượng Mức độ 2
Lô: SL00110222; NSX: 07/02/2022,

HD: 07/02/2024, số đăng ký: không có 
thông tin

19/5/2023

5 Sài hồ  Chất chiết được Mức độ 2
Lô: TD210032; NSX: 06/4/2022, HD: 24 

tháng, số đăng ký: không có thông tin
19/5/2023

6 Bạch chỉ Định lượng Mức độ 2
Lô: 040320; NSX: 03/4/2022, HD: 24 tháng, 

số đăng ký: không có thông tin
19/5/2023

7 Tang ký sinh Mô tả, Định tính Mức độ 2
Lô: 281118; NSX: 06/04/2022; HD: 24 

tháng; SĐK: không có thông tin 
19/5/2023

8 Công ty TNHH đông dược Dân Lợi 01 Thiên ma Soi bột, Định tính Mức độ 2
Lô: NQAG150423; NSX: 11/04/2023, 

HD: 15/04/2026, số giấy phép nhập khẩu: 
280/BYT-YDCT

30/6/2023

9
Công ty cổ phần dược trung ương 

Mediplantex
01 Câu kỷ tử Tro toàn phần Mức độ 2

Lô: 042022; NSX: 04/04/2022,               
HD: 10/2023, số giấy phép nhập khẩu: 

không có thông tin
08/8/2023

10
Công ty cổ phần đông dược Hà Nội 

CQB - Chi nhánh Bắc Ninh
01 Đương quy

Định lượng, Chất 
chiết được

Mức độ 2
Lô: 2203CQ3; NSX: 08/4/2022, 

HD: 24 tháng, số giấy phép nhập khẩu: 
không có thông tin

23/11/2023

II

1
Công ty TNHH Dược học cổ truyền 

Thắng Đoan
01 Thục địa Định lượng Mức độ 2

Lô: 241118; NSX: 01/03/2022; HD: 24 
tháng; SĐK: không có thông tin 

19/5/2023

2 Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam 01 Hoàng kỳ chích mật Chất chiết được Mức độ 2
Lô: 1010623; NSX: 03/06/2023, HD: 
03/06/2025, SĐK: không có thông tin

04/10/2023

Danh sách cơ sở kinh doanh có vị thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng

02Công ty cổ phần thảo dược OKB 

Công ty cổ phần dược Sơn Lâm 02

Danh sách cơ sở kinh doanh có dược liệu vi phạm chất lượng

Công ty TNHH Dược học cổ truyền 
Thắng Đoan

03

DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ VI PHẠM CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

Cập nhật đến ngày 23/11/2023


